
 
 

 

  DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM   
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  NĂM 2022 

(Đính kèm Văn bản số 5335 /SYT-NV ngày 28/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) 

 

 

Stt Tên sản phẩm Tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm ra thị 

trường  

Đơn vị đăng ký 

quảng cáo 

Hình thức quảng cáo 

1.   Liptint  Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

2.  Prime Advancer Ampoule Mark Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

3.  Brightening Cleansing Foam Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

4.  Luminature Glow Cream Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

5.  Lip Balm Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

6.  Brightening UV Protector SPF 

50/PA++++ 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

7.  Whitening Body Lotion Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 

Công ty CP TM Sou 

Shine Cosmetics 
Quảng cáo trên trang thông tin điện tử; 

Báo/tạp chí.  

8.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Các phương tiện truyền thanh 

9.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Các phương tiện truyền thanh 

10.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên website, internet và các trang 

mạng 
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11.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên website, internet và các trang 

mạng 

12.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí và các trang báo 

mạng khác;  Quảng cáo bằng pano, biển, bảng, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster; Quảng 

cáo trên website, internet; Quảng cáo trên hộp 

đèn, băng rôn, màn hình điện tử, kệ trưng bày, 

biển quảng cáo;   Hội thảo, hội nghị và đào tạo 

và trên phương tiện giao thông công cộng. 

13.  Su:m370 Summa Elixir 8-

Miracle Power Essence 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 

Báo giấy, quảng cáo ngoài trời, tòa nhà, 

website 

 

 

14.  CNP Laboratory Propolis 

Ampule Active Cream 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 

Báo giấy, quảng cáo ngoài trời, tòa nhà, 

website 

15.  Gội gàu nấm 
Công ty TNHH 

sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh 

Phú. 

 

Công ty TNHH 

sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh 

Phú. 

 

Quảng cáo bằng tờ rơi; quảng cáo tại các nhà 

chờ, điểm bán vé xe buýt; quảng cáo trên 

phương tiện giao thông. Quảng cáo trên 

website doanh nghiệp, các trang mạng xã hội; 

Quảng cáo trên các trang thương mại điện tử 

bán hàng; Quảng cáo trên báo in, tạp chí, báo 

mạng, trang thông tin điện tử tổng hợp.  

16.  The First Geniture Sym-Micro 

Essence 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 
Báo giấy, quảng cáo ngoài trời, tòa nhà, 

website 

17.  The History of Whoo Bichup 

Self-Generating Anti-Aging 

Concentrate 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina 
Báo giấy, quảng cáo ngoài trời, tòa nhà, 

website 

18.  Herbal acne serum Công ty TNHH TM 

DV SXMP M.A.I 

Việt Nam. 

Công ty TNHH TM 

DV SXMP M.A.I 

Việt Nam. 

Quảng cáo bằng tờ rơi; Quảng cáo tại các nhà 

chờ, điểm bán vé xe buýt, quảng cáo trên 

phương tiện giao thông; Quảng cáo trên 

website doanh nghiệp, các trang mạng xã hội 

và các trang thương mại điện tử bán hàng; 

Quảng cáo trên báo in, tạp chí, báo mạng, 

trang thông tin điện tử tổng hợp. 
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19.  Saffron acne serum Công ty TNHH TM 

DV SXMP M.A.I 

Việt Nam. 

Công ty TNHH TM 

DV SXMP M.A.I 

Việt Nam. 

Quảng cáo bằng tờ rơi; Quảng cáo tại các nhà 

chờ, điểm bán vé xe buýt, quảng cáo trên 

phương tiện giao thông; Quảng cáo trên 

website doanh nghiệp, các trang mạng xã hội 

và các trang thương mại điện tử bán hàng; 

Quảng cáo trên báo in, tạp chí, báo mạng, 

trang thông tin điện tử tổng hợp. 

20.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí; pano, biển, bản, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster. 

Quảng cáo trên website, internet và các trang 

mạng khác; Quảng cáo trên hộp đèn, băng rôn, 

màn hình điện tử, kệ trưng bày, biển quảng 

cáo và trên phương tiện giao thông công cộng, 

trong hội thảo, hội nghị và đào tạo.  

21.  Whitening Herbal Serum – 

Dưỡng Trắng Da; 

Melasma Herbal Serum – Serum 

Nám; 

Acne Herbal Serum – Serum 

Mụn 

Công ty TNHH EBC 

GROUP 

Công ty TNHH EBC 

GROUP 

Quảng cáo trên truyền hình;  Trang tin điện tử, 

mạng xã hội; Các thiết bị đầu cuối; Trên bao 

bì ngoài của sản phẩm. 

 

22.   SAY NO TUESDAY  Công ty TNHH 

TMDV NGỌC 

LINH SÂM. 

Công ty TNHH 

TMDV NGỌC LINH 

SÂM. 

Quảng cáo tờ rơi, bảng biểu, pano, áp phích, 

băng rôn, vật liệu phát quang, vật thể trên 

không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật 

thể di động khác.  

- Quảng cáo trên báo, tạp chí; Trang tin điện 

tử, mạng xã hội; Các thiết bị đầu cuối 

23.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí; pano, biển, bản, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster. 

Quảng cáo trên website, internet và các trang 

mạng khác; Quảng cáo trên hộp đèn, băng rôn, 

màn hình điện tử, kệ trưng bày, biển quảng 

cáo và trên phương tiện giao thông công cộng, 

trong hội thảo, hội nghị và đào tạo.  

24.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí; pano, biển, bản, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster. 
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Quảng cáo trên website, internet và các trang 

mạng khác; Quảng cáo trên hộp đèn, băng rôn, 

màn hình điện tử, kệ trưng bày, biển quảng 

cáo và trên phương tiện giao thông công cộng, 

trong hội thảo, hội nghị và đào tạo.  

25.  Bioré Guard Foaming Hand 

Wash Antibacterial Eucalytus 

Fragrance; 

Bioré makeup remover perfect 

cleansing water – acne care; 

Bioré marshmallow whip acne 

care; 

Bioré uv aqua rich light up 

essence SPF50+ Pa++++ 

Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 

Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 

Quảng cáo trên truyền hình; Quảng cáo trên 

trang thông tin điện tử, mạng xã hội, website 

Doanh nghiệp, các trang mạng khác… Quảng 

cáo trên thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và 

các thiết bị viễn thông khác.Quảng cáo ngoài 

trời  

26.  Bioré guard foaming hand wash 

antibacterial eucalytus 

fragrance; 

Bioré makeup remover perfect 

cleansing water – acne care; 

Bioré marshmallow whip acne 

care; Bioré uv aqua rich light up 

essence spf50+ pa++++ 

Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 

Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 

Quảng cáo trên truyền hình; Quảng cáo trên 

trang thông tin điện tử, mạng xã hội, website 

Doanh nghiệp, các trang mạng khác… Quảng 

cáo trên thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và 

các thiết bị viễn thông khác.Quảng cáo ngoài 

trời 

27.  
Sakura Spots Care Brightening 

Cream ; 

Sakura CC Cream Flawless 

ConTrol. 

Công ty TNHH Vận 

Chuyển Bầu Trời 

Xanh 

Công ty TNHH Vận 

Chuyển Bầu Trời 

Xanh 

Quảng cáo trên truyền hình; Các trang thông 

tin điện tử:  

28.  Bioré makeup remover perfect 

cleansing water – acne care; 

Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 
Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 
- Quảng cáo trên truyền hình: VTV1, VTV3, 

HTV7, HTV9, SCTV9, THVL1. 

- Quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng 
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Bioré makeup remover perfect 

cleansing water; 

Bioré makeup remover perfect 

cleansing water oil clear. 

xã hội dự kiến: www.tuoitre.vn, 

www.facebook.com, website Doanh nghiệp, 

các trang mạng khác. 

- Quảng cáo trên thiết bị điện tử, thiết bị đầu 

cuối và các thiết bị viễn thông khác. 

- Quảng cáo ngoài trời dự kiến: Biển hiệu, hộp 

đèn, màn hình chuyên quảng cáo với kích cỡ 

được phê duyệt theo giấy phép của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. 

29.  Bioré uv athlizm skin protect 

essence spf 50+/pa++++ 

Bioré uv athlizm skin protect 

milk spf 50+/pa++++ 

Bioré uv athlizm skin protect 

spray spf 50+/pa++++ 

 

Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 
Công ty TNHH KAO 

Việt Nam 
- Quảng cáo trên truyền hình: VTV1, VTV3, 

HTV7, HTV9, SCTV9, THVL1. 

- Quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội dự kiến: www.tuoitre.vn, 

www.facebook.com, website Doanh nghiệp, 

các trang mạng khác. 

- Quảng cáo trên thiết bị điện tử, thiết bị đầu 

cuối và các thiết bị viễn thông khác. 

- Quảng cáo ngoài trời dự kiến: Biển hiệu, hộp 

đèn, màn hình chuyên quảng cáo với kích cỡ 

được phê duyệt theo giấy phép của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. 

30.  Bepanthen Balm Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí; pano, biển, bảng, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster. 

Quảng cáo trên website, mạng xã hội; và các 

trang mạng khác. Quảng cáo trên hộp đèn, 

băng rôn, màn hình điện tử, kệ trưng bày, biển 

quảng cáo. Phương tiện giao thông công cộng, 

trong hội thảo, hội nghị và đào tạo.  

31.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí; pano, biển, bảng, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster. 

Quảng cáo trên website, mạng xã hội; và các 

trang mạng khác. Quảng cáo trên hộp đèn, 

băng rôn, màn hình điện tử, kệ trưng bày, biển 

quảng cáo. Phương tiện giao thông công cộng, 

trong hội thảo, hội nghị và đào tạo.  

http://www.tuoitre.vn/
http://www.facebook.com/
http://www.tuoitre.vn/
http://www.facebook.com/
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32.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên báo, tạp chí; pano, biển, bảng, 

áp phích, tờ rơi, sản phẩm in, poster. 

Quảng cáo trên website, mạng xã hội; và các 

trang mạng khác. Quảng cáo trên hộp đèn, 

băng rôn, màn hình điện tử, kệ trưng bày, biển 

quảng cáo. Phương tiện giao thông công cộng, 

trong hội thảo, hội nghị và đào tạo.  

33.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên website, internet:  Tiktok.com; 

Bepanthen.com.vn; Bayer.com.vn; và các 

trang mạng khác. 

- Quảng cáo trên màn hình điện tử, biển quảng 

cáo 

34.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên website, internet:  Tiktok.com; 

Bepanthen.com.vn; Bayer.com.vn; và các 

trang mạng khác. 

- Quảng cáo trên màn hình điện tử, biển quảng 

cáo 

35.  Bepanthen Sensidaily Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam 

Quảng cáo trên website, internet:  Tiktok.com; 

Bepanthen.com.vn; Bayer.com.vn; và các 

trang mạng khác. 

- Quảng cáo trên màn hình điện tử, biển quảng 

cáo 

36.  Miss Inner Essence Công ty TNHH 

MTV Win Beauty 

White 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần sinh phẩm 

Nature ACH 

Quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội: www.tuoitre.vn; www.facebook.com; 

websed doanh nghiệp và các trang mạng khác. 

- Quảng cáo ngoài trời: poster, standee, 

bandroll, bannner… 

37.  Yumeisakura Matte Revolution 

YMS17 Burgundy Red; 

Yumeisakura Matte Revolution 

YMS16 Bronze Orange; 

Yumeisakura Matte Revolution 

YMS15 Love Me Tonys Pink; 

Yumeisakura Matte Revolution 

YMS03A Pumpkin Orange; 

Công ty TNHH Vận 

Chuyển Bầu Trời 

Xanh 

Công ty TNHH Vận 

Chuyển Bầu Trời 

Xanh 

Quảng cáo trên các trang tin điện tử (Website), 

báo điện tử, mạng xã hội. 

 

http://www.tuoitre.vn/
http://www.facebook.com/
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Yumeisakura Matte Revolution 

YMS07 Candy Apple. 

38 Bepanthen Sensidaily    
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